HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA ĐẦU NĂM HỌC 2019 - 2020
MÔN: Ngữ Văn - LỚP 7
(Hướng dẫn chấm gồm 03 trang)
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I. ĐỌC HIỂU
	             MÃ ĐỀ 1:
	

	
	1
	- Đoạn văn trên trích từ văn bản: Cổng trường mở ra (0.5đ) 
- Tác giả : Lý Lan (0.5đ)   
(Nếu sai lỗi chính tả và chữ viết thì trừ (0.25đ) 
	1

	
	2
	+ Xác định đúng 2 từ láy và 2 từ ghép 

- Từ ghép : ấn tượng, con người…….

- Từ láy : nhẹ nhàng, rạo rực…( hoặc bâng khuâng, xao xuyến..)

( Học sinh tìm các từ khác đúng từ cho điểm tối đa hoặc tìm thừa từ nhưng đúng vẫn cho điểm tối đa. Còn nếu sai 1 từ  trừ 0,25 đ)
	0.5
0.5

	
	3
	- Hai câu văn đó diễn tả tình cảm của người mẹ dành cho con trong đêm trước ngày con khai trường hoặc thể hiện tình yêu thương của mẹ dành cho con hoặc HS diễn đạt khác mà đúng ý,  chạm ý vẫn cho đủ điểm. 
	0.5

	
	4
	- Qua đoạn văn tác giả muốn người đọc thấy được tấm lòng thương yêu  vô bờ bến và tình cảm sâu nặng của người mẹ đối với con .... hoặc thể hiện tình yêu thương của mẹ dành cho con hoặc HS diễn đạt khác mà đúng ý,  chạm ý vẫn cho đủ điểm.
	0.5

	
	           MÃ ĐỀ 2
	

	
	1
	- Đoạn văn trên trích từ văn bản: Mẹ tôi (0.5đ) 
- Tác giả : Ét-môn-đô đơ A-mi-xi (0.5đ)   
( Học sinh trả lời là A-mi-xi cũng cho điểm tối đa)

(Nếu sai lỗi chính tả và chữ viết thì trừ (0.25đ)
	1

	
	2
	Phương thức biểu đạt chính trong đoạn văn trên là : Biểu cảm
	0.5

	
	3
	+ Xác định đúng 2 từ láy và 2 từ ghép 

- Từ ghép : cô giáo, lễ độ…….

- Từ láy : hổn hển, quằn quại, …( hoặc nức nở.)

( Học sinh tìm các từ khác đúng từ cho điểm tối đa hoặc tìm thừa từ nhưng đúng vẫn cho điểm tối đa. Còn nếu sai 1 từ  trừ 0,25 đ)
	0.5

0,5



	
	4
	- Qua đoạn văn ta thấy được mẹ En-ri-cô là người phụ nữ giàu tình thương yêu, sẵn sàng hi sinh tất cả vì con…có tấm lòng nhân hậu  hoặc HS lấy  chi tiết từ đoạn văn để nói lên tấm lòng , tình cảm của mẹ dành cho con hoặc HS diễn đạt khác mà đúng ý,  chạm ý vẫn cho đủ điểm.
	0.5

	II. LÀM VĂN
	1
	

	
	
	a. Đảm bảo thể thức của một đoạn văn không viết đoạn văn trừ (0.25đ)   
	0.25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề.  
	0.25

	
	
	c. Triển khai hợp lí nội dung đoạn văn: 

 (HS dựa vào nội dung bài ca dao để lí giải)

Có thể viết đoạn văn theo gợi ý sau: 

  + Bài ca, lặp lại  chữ cùng, chữ chung, chữ một thật thiêng liêng hoặc sử dụng nghệ thuật điệp ngữ hoặc điệp từ  (0.25đ)
+ Anh em là hai nhưng lại là một : cùng một mẹ sinh ra, cùng chung sống, sướng khổ có nhau trong một nhà thân thương ruột thịt hoặc  nói đến mối quan hệ máu thịt của anh em trong gia đình. (0.25đ) 
(HS diễn đạt khác mà đúng ý,  chạm ý vẫn cho đủ điểm.)
+ Quan hệ anh em còn được so sánh  hoặc nghệ thuật so sánh (0.25đ)  như thể tay chân  (0.25đ) để nói lên sự gắn bó thiêng liêng của tình anh em.
+ Bài ca dao  nhằm nhắc nhở  khuên nhủ: Anh em hòa thuận, phải biết nương tựa vào nhau hoặc đoàn kết, nhường nhịn, yêu thương nhau để cha mẹ vui lòng . (0.25đ)
(HS diễn đạt khác mà đúng, chạm vào một trong các ý trên  vẫn cho đủ điểm.)
	1.25

	
	
	d. Sáng tạo: cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng  về vấn đề.
	0.25



	
	
	e. Chính tả, dùng từ, đặt câu: đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt.
	

	
	2
	     Miêu tả hình ảnh người mẹ yêu quý của em.

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc của một bài văn tả cảnh có đầy đủ ba phần: Mở bài, Thân bài, Kết bài
	0.25

	
	
	b. Xác định đúng đối tượng miêu tả: hình ảnh người mẹ
	0.25

	
	
	c.Tả theo trình  tự hợp lí thể hiện sự cảm nhận sâu sắc và trí tưởng tượng phong phú có sử dụng nhiều hình ảnh so sánh, nhân hóa, có sự kết hợp chặt chẽ giữa yếu tố tả với biểu cảm. 

Học sinh có thể viết theo những gợi ý sau:

 Mở bài:  (0.5đ)   
- Trong gia đình, mẹ là người gần gũi em nhất – Giới thiệu hình ảnh người mẹ.
Thân bài: (3đ)   
a) Tả hình dáng:

- Dáng người :   

- Gương mặt, mái tóc….

- Ăn mặc :  

- Đôi mắt………………..  

b) Tả tính tình, hoạt động, sở thích…
- Mẹ là người chu đáo, cẩn thận, đồ đạc trong nhà được sắp xếp gọn gàng

- Tính mẹ rất ôn hòa, ăn nói nhã nhặn.

- Mẹ là người hết lòng với con cái. Ban ngày mẹ làm lụng vất vả, tối đến mẹ luôn quan tâm đến việc học của con cái…
Có thể kết hợp kể một vài kỉ niệm của bản thân với mẹ
Kết bài: (0.5đ)   

          Mẹ luôn gần gũi em, chăm sóc, dạy bảo em nên người. Em luôn cố gắng học giỏi để đem lại niềm vui cho gia đình - nêu cảm nghĩ về mẹ, niềm mong ước, lời hứa…
	4.0

	
	
	d. Sáng tạo: cách diễn đạt độc đáo, lời văn sinh động hấp dẫn, thể hiện dấu ấn cá nhân.
	0.25

	
	
	e. Chính tả, dùng từ, đặt câu: đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt.
	0.25


* Lưu ý:
1. Do đặc trưng của môn Ngữ văn, bài làm của thí sinh cần được đánh giá tổng quát, tránh đếm ý cho điểm.
2. Chỉ cho điểm tối đa theo thang điểm với những bài viết đáp ứng đầy đủ những yêu cầu đã nêu ở mỗi câu, đồng thời phải chặt chẽ, diễn đạt lưu loát, có cảm xúc.

3. Khuyến khích những bài viết có sáng tạo. Bài viết có thể  không giống đáp án, có những ý ngoài  đáp án, nhưng phải có sức thuyết phục.

4. Không cho điểm cao đối với những bài chỉ nêu chung chung, sáo rỗng
